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1.Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pl 

a. quy định làm   b. quy định phải làm    c. cho phép làm
         d. không cấm

2. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

3. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã

a. không sử dụng pháp luật
b. không  tuân thủ pháp luật

c. không  thi hành pháp luật
d. không  áp dụng pháp luật

4. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:

a. vi phạm hình sự    b. vi phạm hành chính   c. vi phạm dân sự
  d. vi phạm kỷ luật

5. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

a. sử dụng pháp luật          b. tuân thủ pháp luật        c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã

 a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

7. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là : 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

8. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

9. Pháp luật là :

a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống

c. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

10. Pháp luật có mấy đặc trưng?

a. 1       b.  2        c. 3     d.  4

11.Điền vào chỗ trống : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …… mà nhà nước là đại diện.

a. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền  b. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

c. phù hợp với các quy phạm đạo đức           d. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

12 Chị T sử dụng điện thọai di động khi điều khiển xe máy. Chị T phải chịu trách nhiệm gì? 

a. trách nhiệm hình sự     b. trách nhiệm  hành chính      c.  trách nhiệm dân sự       d. trách nhiệm kỷ luật

13. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :

a. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.    b. Quy định các hành vi không được làm.

c. Quy định các bổn phận của công dân.

d. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

14. H (17 tuổi) giật chiếc nón bảo hiểm của T đang đi trên đường trị gía 200000đ. H đã vi phạm gì?

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

15. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật    c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

16. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính

a. Tước quyền xử dụng giấy phép, chứng chỉ      b. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

c. Tịch thu tang vật                                               d. Phạt tiền, cảnh cáo

17. Pháp luật quy định người bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm ?

a. 20 tuổi trở lên  b. 16 tuổi trở lên   c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên

18. Người chưa thành niên, theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ:

 a. 20 tuổi             b. 16 tuổi          c. 18 tuổi          d. 14 tuổi 

19. Pháp luật quy định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi  phạm do mình gây ra?

a. 20 tuổi trở lên    b. 16 tuổi trở lên    c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên11.
20.  Chị A mua chịu đồ ở cửa hàng bà T đến thời hạn phải trả tiền theo thỏa thuận nhưng chị A không trả. Bà T đã gửi đơn tố cáo chị A. Chị A đã vi phạm gì? 

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

21. Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

a. Nông dân      b. Công nhân   c. Công nhân và nông dân     d. Địa chủ
22. Pháp luật thể hiện ý chí của ai?

a. Nhà nước   b. Giai cấp nông dân   c. Công nhân    d.giai cấp lãnh đạo
23. Pháp luật mang bản chất xã hội vì?

a. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn

b. Pháp luật được thực hiện trong đời sống vì sự phát triển của xã hội

c. a, b đúng               d. a, b sai

24.Công dân bình đẳng trước pháp luật được quy định tại:

a. Điều 14, Hiến pháp 2013 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b. Điều15, Hiến pháp 2013 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c. Điều 16, Hiến pháp 2013 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d. Điều 17, Hiến pháp 2013 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

25. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

a. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau

b. Công nhân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều chịu trách nhiệm kỉ luật

c. Công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật

d. Công dân do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý

26. Nam 17 tuổi, Hằng 15 tuổi cùng đi đường ngựợc chiều, chú cảnh sát giao thông xử phạt 2 em như thế nào là thể hiện bình đẳng trước pháp luật?

a. Phạt hành chính Nam 30.000đ, Hằng 20.000đ          b. Xử phạt hành chính cả hai số tiền như nhau

c. Xử phạt cảnh cáo cả  hai                d. Xử phạt hành chính Nam, xử phạt cảnh cáo Hằng bằng văn bản 

27. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là:

a. Bình đẳng về hưởng quyền nhưng không làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

b. Bình đẳng về hưởng quyền

c. Bình đẳng về làm nghĩa vụ 

d. Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

28. Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu:

a. 1          b. 2        c. 3       d.

 29.Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở
a. tính quy phạm phổ biến.    b. Tính hiện đại    c. Tính cơ bản    d. Tính hệ thống

30. Pháp luật có vai trò gì đối với công dân
a. bảo vệ mọi nhu cầu của công dân   b. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân    c. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

31. Cố ý lây truyền HIV cho người khác là

a. vi pham dan sự      b. Vi phạm kỷ luật     c. Vi phạm hình sự    c. Vi phạm hành chính

32. Khi thuê nhà của ông T, ông H đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Hành vi này của ông H là hành vi vi phạm
a. hình sự    b. Hành chính     c.dân  sự    d. Kỷ luật

33. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là

a. đều có quyền như nhau    b. Đều có nghĩa vụ như nhau   c. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.      d. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau

34. bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

a.trách nhiệm pháp lý   b. Trách nhiệm kinh tế   c. Trách nhiệm xã hội   d. Trách nhiệm chính trị
